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THÔNG BÁO 

Kết quả bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn 
 tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022 

 

 

Căn cứ Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công nhận Sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022. 

 Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc 

Kạn năm 2022 (sau đây viết tắt là Hội đồng) thông báo kết quả bình chọn sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022 như sau: 

I. Các sản phẩm, bộ sản phẩm tham gia bình chọn được công nhận là 

sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022. 

- Số lượng: 20 Sản phẩm, bộ sản phẩm (đáp ứng các quy định tại Điều 4 và 

Điều 7 Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014, sửa đổi bổ sung tại Thông 

tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018; được Ban Giám khảo bình chọn sản 

phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2022 chấm điểm đạt bình quân từ 70 

điểm trở lên), gồm: 

1. Bộ sản phẩm Miến dong Tài Hoan của Hợp tác xã Tài Hoan, địa chỉ: thôn 

Chè Cọ, xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn; 

2. Sản phẩm Miến dong Nhất Thiện Ba Bể của Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Thiện, địa chỉ: thôn Nà Ngò, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; 

3. Sản phẩm Trà thảo dược Cumin Gừng giáo núi đá của Công ty cổ phần 

công nghệ dược liệu Bắc Hà, địa chỉ: thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 

4. Bộ sản phẩm Vicumax Nano Curcumun của Công ty cổ phần công nghệ 

dược liệu Bắc Hà, địa chỉ: thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 

5. Bộ sản phẩm Tinh bột nghệ nếp Đen Bắc Kạn Cao Cấp, Tinh bột nghệ 

nếp Đỏ Bắc Kạn Cao Cấp của Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành, địa chỉ: Thôn 

Tân Thành, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 
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6. Sản phẩm Trà bí thơm Ba Bể của Hợp tác xã Yến Dương; địa chỉ: Thôn 

Nà Giảo, xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; 

7. Sản phẩm Trà bí thơm Ba Bể của Hợp tác xã Nhung Lũy; địa chỉ: Thôn 

Khuổi Luồm, xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; 

8. Sản phẩm Tinh nghệ Bắc Kạn của Công ty cổ phần nông sản Bắc Kạn; 

địa chỉ: Thôn Nà Thoi, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn; 

9. Sản phẩm Gạch lát Terrazzo của Công ty Cổ phẩn xây dựng công trình Hồng 

Hà; địa chỉ: Tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 

10.  Sản phẩm Ván dán Coppha phủ film của Chi nhánh Công ty TNHH Sản 

xuất và Thương mại Hồng Ngọc, địa chỉ: Khu Công nghiệp Thanh Bình, xã Thanh 

Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; 

11. Sản phẩm Trà mướp đắng rừng túi lọc của Hợp tác xã nông nghiệp Thanh 

Niên Như Cố, địa chỉ: Thôn Nà Chào, Xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; 

12. Sản phẩm Miến dong Huấn Liên của Hợp tác xã Huấn Liên, địa chỉ: 

Thôn Chợ B, xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn; 

13. Sản phẩm Gừng thái chỉ của Công ty TNHH Việt Nam Misaki, địa chỉ: 

Khu Công nghiệp Thanh Bình, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; 

14. Bộ Sản phẩm Cao Cà gai leo Bảo Châu, Trà túi lọc cà gai leo Bảo Châu 

của Hợp tác xã Trồng và Sản xuất dược liệu Bảo Châu, địa chỉ: Thôn Phiêng Bang, 

xã Văn Lang, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn; 

15. Sản phẩm Bún khô Hồng Luân của Hợp tác xã Hồng Luân, địa chỉ: 

Thôn Nà Lược, xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn; 

16. Sản phẩm Tinh dầu quýt của Hợp tác xã Hương Ngàn, địa chỉ: Thôn Nà 

Cà, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn; 

17. Bộ sản phẩm Bún Phở khô Quỳnh Niên của Hợp tác xã Bún Phở Quỳnh 

Niên, địa chỉ: Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn; 

18. Sản phẩm Trà Hoa Vàng của Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Bk 

Foods, địa chỉ: Thôn Nà Thoi, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn; 

19. Sản phẩm Miến dong Triệu Thị Tá của Hộ kinh doanh Triệu Xuân 

Phương, địa chỉ: Thôn Nà Viến, xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; 

20. Sản phẩm Nước uống tinh khiết Fiabjooc của Công ty Cổ phần cấp thoát 

nước Bắc Kạn, địa chỉ: Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 

- Mỗi sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022 được UBND tỉnh Bắc 

Kạn cấp 01 Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng là: 2.000.000 đồng (Hai triệu 

đồng) và 01 biểu tượng sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022.  

- Thời gian tổ chức trao Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh 

năm 2022 dự kiến vào quý IV năm 2022. 
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II. Các sản phẩm, bộ sản phẩm tham gia bình chọn không được công 

nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022 

- Số lượng: 21 sản phẩm, bộ sản phẩm (Ban Giám khảo bình chọn sản 

phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2022 chấm điểm đạt bình quân dưới 70 

điểm), gồm: 

1. Sản phẩm Đông trùng hạ thảo sấy khô của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp 

Hợp Giang, địa chỉ: Thôn Nà Nghịu, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn; 

2. Sản phẩm Trà thảo dược Giảo Cổ Lam núi đá của Công ty cổ phần công 

nghệ dược liệu Bắc Hà, địa chỉ: Thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, TP Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 

3. Sản phẩm Trà Giảo cổ lam của Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Bk 

Foods, địa chỉ: Thôn Nà Thoi, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn; 

4. Sản phẩm Trà Giảo cổ lam của Hợp tác xã Hoàng Huynh, địa chỉ: Thôn 

Nà Kiêng, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; 

5. Sản phẩm Tinh dầu Sả Chanh của Hợp tác xã Hương Ngàn, địa chỉ: Thôn 

Nà Cà, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn; 

6. Sản phẩm Miến dong Chính Tuyển của Hộ kinh doanh Nông Văn Chính, 

địa chỉ: Thôn Lùng Vạng, xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn; 

7. Sản phẩm Rượu men lá Thanh Tâm của Hợp tác xã Rượu men lá Thanh 

Tâm, địa chỉ: Thôn Nà Pài, xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn; 

8. Sản phẩm Miến dong Yến Dương của Hợp tác xã Yến Dương, địa chỉ: 

Thôn Nà Giảo, xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; 

9. Sản phẩm Trà Lê Hà của Hợp tác xã Chè Mỹ Phương, địa chỉ: Thôn Pùng 

Chằm, Xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; 

10. Sản phẩm Trà Hoa vàng Bắc Kạn của Công ty TNHH Hà Diệp, địa chỉ: Tổ 

16, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 

11. Sản phẩm Trà túi lọc Linh Chi Minh Anh của Hợp tác xã Minh Anh, địa 

chỉ: Tổ 6, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 

12. Sản phẩm Rượu mơ của Công ty TNHH Việt Nam Misaki, địa chỉ: 

Khu Công nghiệp Thanh Bình, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; 

13. Sản phẩm Lạp sườn gác bếp của Hợp tác xã Nhung Lũy, địa chỉ: Thôn 

Khuổi Luồm, xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; 

14. Sản phẩm Tiu Bầu vùng cao của Hợp tác xã Phúc Ba, địa chỉ: Thôn Nà 

Hai, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; 

15. Sản phẩm Miến tỏi đen Nhất Thiện Ba Bể của Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Thiện, địa chỉ: Thôn Nà Ngò, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; 
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16. Sản phẩm Măng ớt Phong Phin của Hộ kinh doanh Phong Phin, địa chỉ: 

Thôn Đèo Gió, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn; 

17. Bộ sản phẩm: Trà bí đao Giáo Hiệu-Trà túi lọc, Trà bí đao Giáo Hiệu của Hợp 

tác xã Giáo Hiệu, địa chỉ: Thôn Nà Hin, xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn; 

18. Sản phẩm Thảo dược xông hơi cảm cúm Thiên An của Hợp tác Thiên An, 

địa chỉ: Thôn Nà Ít, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn; 

19. Sản phẩm Thảo dược ngâm chân Thiên An của Hợp tác Thiên An, địa 

chỉ: Thôn Nà Ít, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn; 

20. Sản phẩm vàng của Hợp tác xã Nông Lâm Nghĩa Tá, địa chỉ: Thôn Nà 

Kiến, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn; 

21. Bộ sản phẩm thổ cẩm Thiên An, địa chỉ: Thôn Nà Ít, xã Vi Hương, 

huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. 

III. Các sản phẩm được UBND tỉnh lựa chọn đăng ký tham gia bình 

chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022  

1. Bộ Sản phẩm Miến dong Tài Hoan của Hợp tác xã Tài Hoan, địa chỉ: 

thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn; 

2. Sản phẩm Miến dong Nhất Thiện Ba Bể của Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Thiện, địa chỉ: thôn Nà Ngò, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; 

3. Bộ sản phẩm Vicumax Nano Curcumun của Công ty cổ phần công nghệ 

dược liệu Bắc Hà, địa chỉ: thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 

4. Bộ sản phẩm Tinh bột nghệ nếp Đen Bắc Kạn Cao Cấp, Tinh bột nghệ 

nếp Đỏ Bắc Kạn Cao Cấp của Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành, địa chỉ: Thôn 

Tân Thành, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 

5. Sản phẩm Trà bí thơm Ba Bể của Hợp tác xã Nhung Lũy; địa chỉ: Thôn 

Khuổi Luồm, xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; 

6. Sản phẩm Tinh nghệ Bắc Kạn của Công ty cổ phần nông sản Bắc Kạn; 

địa chỉ: Thôn Nà Thoi, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn; 

7.  Sản phẩm Ván dán Coppha phủ film của Chi nhánh Công ty TNHH Sản 

xuất và Thương mại Hồng Ngọc, địa chỉ: Khu Công nghiệp Thanh Bình, xã Thanh 

Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; 

Trên đây là kết quả bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022 

của Hội đồng. Trong thời gian là 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày thông báo 
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kết quả bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu, các cơ sở công nghiệp nông thôn có 

quyền khiếu nại đối với kết quả bình chọn. 

Văn bản khiếu nại xin gửi trực tiếp về Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT 

tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2022 thông qua Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn, theo địa 

chỉ: số 34, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (Lưu ý: Hội 

đồng bình chọn không giải quyết đối với các văn bản khiếu nại nhận sau thời hạn 

quy định nêu trên và các văn bản gửi bằng thư điện tử, Fax)./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 

- Các cơ sở CNNT; 

Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các Sở: NN&PTNT, KH&CN, TN&MT, 

VHTTT&DL, LĐTB&XH; 

- Thành viên Hội đồng bình chọn theo Quyết 

định số 365/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 và 

Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 

của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm KC&XTTM; 

- Lưu: VT, CN. 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

   

 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

Trần Văn Cường 
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